
Thời 

gian
Lớp NN Anh K6 NN Trung Quốc K6 NN Nhật K5

NN Hàn Quốc 

K2

NT Thủy sản 

K5

QL Môi 

trường K5
QL Văn hóa K6 KH Máy tính K6 QTDVDL&LH K6 QT Khách sạn  K5 QTNH&DVĂU K3

Ca 1:

7h45

Quản lý và điểu hành 

CTDL - VĐ

195sv thi tại tầng 15 

nhà 20 tầng

7h45: P1,2

13h00: P3,4

Ca 2: 

9h15

Kango trong 

tiếng Nhật

(60 phút, trắc 

nghiệm +tự luận) 

46sv chia 2p

P1: T501

P2: T502

Văn học Hàn

Quốc (60)

66sv - 2p

P1: T601

P2: T603

Quy hoạch và 

quản lý NTTS 

(Tự luận, 60)

P1: T403

Ô nhiễm và 

thoái hóa đất - 

Tự luận (60')

17sv

P1: T403

Giám sát khách sạn (60)

194sv chia 7p

P1: T901   P4: T1001

P2: T904   P5: T1002

P3: T905   P6: T1005

                    P7: T1102

Khởi nghiệp KD (60)

56sv chia 2p

P1: T505

P2: T506

Ca 1: 

7h45

Tiếng Anh chuyên 

ngành Lữ hành, HD 

(60)83sv chia 03P

P1: T1102

P2: T1105

P3: T1503

Ngữ pháp tiếng 

Nhật 2 (60) 2p

P1: T1501

P2: T1502

QL các thiết chế 

VH (VĐ)

55sv

thi tại T1201, 

T1205

Tiếng Anh chuyên 

ngành 

QTNH&DVAU - VĐ

57sv thi tại B502, 

B504

Ca 2: 

9h00

QT chất lượng dv du lịch 

(90)

192sv chia 6p

P1: T1501   P4: T1504

P2: T1502   P5: T1102

P3: T1503   P6: T1105

Ca 1:

7h45

Biên dịch 

chuyên ngành 

(60) 68sv

P1: T1002

P2: T1005

Học máy (Thực 

hành - 60) thi tại 

B502

8h00 lớp A 

13h00 lớp B 

Khởi nghiệp KD (60)

192sv chia 6P

P1: T1501   P4: T1504

P2: T1502   P5: T1102

P3: T1503   P6: T1105

Ca 2: 

9h15

Tiếng Hán cổ đại (60)

165sv chia 06P

P1: T1501   P4: T1504

P2: T1502   P5: T1102

P3: T1503   P6: T1105

QT du lịch MICE (TL)

59sv chia 2p

P1: T1002

P2: T1005

Ca 4: 

15h00

QT thương hiệu (60)

200sv chia 7p

P1: T501   P4: T506

P2: T502    P5: T601

P3: T505   P6: T901

                  P7: T905

Thứ 4 
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Thứ 6

08/12

Thứ 2 
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Thời 

gian
Lớp NN Anh K6 NN Trung Quốc K6 NN Nhật K5

NN Hàn Quốc 

K2

NT Thủy sản 

K5

QL Môi 

trường K5
QL Văn hóa K6 KH Máy tính K6 QTDVDL&LH K6 QT Khách sạn  K5 QTNH&DVĂU K3

Thứ 3

12/12

Ca 1:

7h45

Dịch nói 3

165sv

Thi tại T901, T904, T905 

nhà 20 tầng

Phiên dịch 

chuyên ngành 

(VĐ)

66sv

Thi tại T505, 

T506

Dàn dựng sự kiện 

2. TH phòng múa

20sv

Tiếng Anh chuyên ngành 

DL - VĐ

194sv

Thi tại T1501 đến T1504 

nhà 20 tầng

Cắm hoa trang trí 

bàn tiệc- TH - thi tại 

B504

59sv

Ca 1:

7h45

Văn hóa ứng xử 

trong kinh 

doanh của 

người Nhật  

(Vấn đáp 10 

phút/sinh viên)

Thi tại T1001, 

T1002 

Văn hóa du lịch. 

TL 90'

36sv

P1: T603

Nghiệp vụ lễ tân - TH

188sv (Phòng thực hành)

Đợt 1: P1, P2

Ca 2: 

9h15

Du lịch văn hóa (60)

193sv chia 7p

P1: T1501   P4: T1504

P2: T1502   P5: T402

P3: T1503   P6: T403

                  P7: T603

Thứ 5

14/12

Ca 1:

7h45

Tiếng Nhật

thương mại và

văn phòng (Nói

10 phút/1 sinh

viên) - Thi tại

T1001, T1002

Nghiệp vụ lễ tân - TH

188sv

Đợt 2: P3, P4

Ca 1:

7h45

Công trình và 

thiết bị trong 

NTTS (90)

19sv

P1: T703

Kiểm toán 

môi trường, 

TL (90)

17sv

P1: T703

Phát triển ứng 

dụng IOT (Báo 

cáo dự án)

8h00-lớp A thi 

tại B502

13h00-lớp B tại 

B502

Ca 2: 

9h15

Kỹ năng làm việc

trong các tổ chức

doanh nghiệp

Nhật Bản (60) 2p

P1: T904

P2: T905

Du lịch sinh thái (60)

194sv chia 7p

P1: T403   P4: T502

P2: T404    P5: T505

P3: T501   P6: T506

                  P7: T901

Ca 3: 

13h30

Luật kinh tế

Tổng 359sv chia 12p

Thi cùng KS K6

Thứ 4 

13/12

Thứ 6 
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Thời 

gian
Lớp NN Anh K6 NN Trung Quốc K6 NN Nhật K5

NN Hàn Quốc 

K2

NT Thủy sản 

K5

QL Môi 

trường K5
QL Văn hóa K6 KH Máy tính K6 QTDVDL&LH K6 QT Khách sạn  K5 QTNH&DVĂU K3

Thứ 2 

18/12
Ca 1:

7h45

Kỹ năng thuyết trình, 

đàm phán (191sv) 

Tổng 2 khối 383sv chia 

13p

P1: T402  P4: T601

P2: T403  P5: T603

P3: T404  P6: T901

Kỹ năng thuyết trình, đàm 

phán chia 13p

P7: T904   P10: T1002

P8: T905   P11: T1005

P9: T1001  P12: T1501

                     P13: T1502

Ca 1:

7h45

Lập trình 

Python 

59sv (Thực hành 

60 phút). P. Máy

7h30: Lớp A

13h30: Lớp B

Tổ chức sự kiện trong 

CTDL (60)

193sv chia 7p

P1: T501   P4: T506

P2: T502   P5: T901

P3: T505   P6: T904

                   P7: T905

Ca 2: 

9h15

Ngôn ngữ học

đối chiếu (60)

68sv chia 02P

P1: T501   

P2: T502

Ngư loại học 

(90)

19sv

T1501

Đánh giá tác 

động

 môi trường 

(90p)17sv

T1501

QL hoạt động 

quảng cáo, triển 

lãm mỹ thuật TL 

(90)55sv

P1: T505

P2: T506

QT tác nghiệp chế 

biến món ăn (60)

59sv-2p

P1: T901

P2: T904

Ca 1:

7h45

Tiếng Anh du lịch 3 

(60)(TL+nghe)

82sv chia 03P

P1: T301

P2: T302

P3: T303

Xây dựng đời sống 

VH cơ sở. TL 90'

55sv chia 2p

P1: T304

P2: T305

Khai phá DL & 

ƯD

59sv (Thực hành 

- 60) P. Máy

QT nhà hàng (90)

94sv

Tổng 3 khối 343sv-12p

P1: T501

P2: T502

P3: T505

P4: T506

QT nhà hàng (90)

190sv

Tổng 3 khối 343sv-12p

P5: T603

P6: T901

P7: T904

P8: T905

QT nhà hàng (90)

59sv

Tổng 3 khối 343sv-12p

P9: T1501

P10: T1502

P11: T1503

P12: T1504

Ca 2: 

9h15

Kỹ năng ứng 

tuyển

 vào tổ chức 

doanh

 nghiệp Nhật Bản 

(60) 2p

P1: T304

P2: T305

Giao tiếp liên

văn hóa Việt

Nam - Hàn

Quốc (60)

66sv chia 02 P

P1: T402

P2: T403

Bệnh học 

thủy sản (Tự 

luận, 90p)

19sv

T603

Đa dạng sinh 

học (60)

17sv

T603

Ca 4: 

15h00

Tiếng Trung Quốc 

văn phòng (60)

165sv chia 06P

P1: T301  P4: T304

P2: T302  P5: T305

P3: T303  P6: T402

Thứ 3

19/12

Thứ 4

20/12

Tiếng Anh nâng cao 2 (Nghe, đọc, viết)

202sv chia 07P

P1: T301   P4: T304

P2: T302   P5: T305

P3: T303   P6: T402

                    P7: T403

KN Nói thi từ 13h30 tại tầng 3 nhà 20 tầng



Thời 

gian
Lớp NN Anh K6 NN Trung Quốc K6 NN Nhật K5

NN Hàn Quốc 

K2

NT Thủy sản 

K5

QL Môi 

trường K5
QL Văn hóa K6 KH Máy tính K6 QTDVDL&LH K6 QT Khách sạn  K5 QTNH&DVĂU K3

Ca 1:

7h45

Ngôn ngữ báo chí (60

165sv chia 06P

P1: T301  P4: T304

P2: T302  P5: T305

P3: T303  P6: T505

Tiếng Hàn 

kinh tế thương 

mại (60)

65sv-2p

P1: T501

P2: T502

Di truyền và 

chọn giống 

thủy sản (Tự 

luận, 90p)

19sv

P1: T403

QL tài nguyên 

và môi trường 

biển (90')

17sv

P1: T403

Truyền thông đại 

chúng. VĐ

55sv

Thi tại T1001, 

T1002

An toàn, an ninh 

mạng (90)

59sv 2p

P1: T601

P2: T603

Ca 2: 

9h15

Dẫn luận ngôn ngữ 

Anh (90)

81sv chia 03P

P1: T601

P2: T603

P3: T403

QT dịch vụ giải trí (60)

101sv chia 4p

P1: T1501

P2: T1502

P3: T1503

P4: T1504

QT lễ tân KS (60)

190sv chia 7p

P1: T301  P4: T304

P2: T302  P5: T305

P3: T303  P6: T501

                   P7: T502

Kỹ năng thuyết trình, 

đàm phán

57sv-2p

P1: T505

P2: T506

Ca 3: 

13h30

Từ vựng học

tiếng Nhật

89sv chia 03P

Cùng phòng với

Nhật K6

Ngày 14 tháng 11 năm 2023

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Mai Hùng

Thứ 6 

22/12 



